
Mua sắm bằng tiếng Bồ Đào Nha
168 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Economizar B1
/ikunumiˈzaɾ/
economizei · economizado

Tiết kiệm B1–B2

2 Quanto custa? A1
/ˈkwɐ̃tu ˈkuʃtɐ/

Giá bao nhiêu? A1–A2

3 Comprar A1
/kõˈpɾaɾ/
comprei · comprado

Mua A1–A2

4 Pagar A1
/pɐˈɡaɾ/
paguei · pago / pagado

Chi trả A1–A2

5 Achar A1
/ɐˈʃaɾ/
achei · achado

Thấy A1–A2

6 Pedir A1
/pɨˈdiɾ/
pedi · pedido · bất quy tắc

Yêu cầu A1–A2

7 Está caro A1
/ɨʃˈta ˈkaɾu/

Nó đắt lắm A1–A2

8 Está barato A1
/ɨʃˈta bɐˈɾatu/

Nó rẻ A1–A2

9 Ir às compras A1
/ˈiɾ aʃ ˈkõpɾɐʃ/

Đi mua sắm A1–A2

10 Compra por impulso B2
/ˈkõpɾɐ puɾ ĩˈpulsu/
a · số nhiều as compras por impulso

Mua hàng bốc đồng B1–B2

11 Loja de calçado A1
/ˈlɔʒɐ dɨ kɐɫˈsadu/
a · số nhiều as lojas de calçado

Cửa hàng giày dép B1–B2

12 Loja de eletrónica A2
/ˈlɔʒɐ dɨ ilɛˈtɾɔnikɐ/
a · số nhiều as lojas de eletrónica

Cửa hàng điện tử B1–B2

13 Talho A2
/ˈtaʎu/
o · số nhiều os talhos

Cửa hàng thịt B1–B2

14 Mercearia A2
/mɨɾsiɐˈɾiɐ/
a · số nhiều as mercearias

Cửa hàng tạp hóa B1–B2

15 Montra A2
/ˈmõtɾɐ/
a · số nhiều as montras

Tủ kính bày hàng B1–B2

16 Balcão A2
/bɐlˈkɐ̃w/
o · số nhiều os balcões

Quầy B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

17 Recibo A2
/ʁɨˈsibu/
o · số nhiều os recibos

Biên lai B1–B2

18 Farmácia A1
/fɐɾˈmasjɐ/
a · số nhiều as farmácias

Nhà thuốc A1–A2

19 Vender A1
/vẽˈdeɾ/
vendi · vendido

Bán A1–A2

20 Levar A1
/lɨˈvaɾ/
levei · levado

Mang đi A1–A2

21 Devolver A2
/dɨvoɫˈveɾ/
devolvi · devolvido

Trả lại hàng A1–A2

22 Trocar A1
/tɾuˈkaɾ/
troquei · trocado

Đổi hàng A1–A2

23 Procurar A1
/pɾukuˈɾaɾ/
procurei · procurado

tìm kiếm A1–A2

24 Escolher A1
/ɨʃkuˈʎeɾ/
escolhi · escolhido

Lựa chọn A1–A2

25 Experimentar A2
/ɨʃpɨɾimẽˈtaɾ/
experimentei · experimentado

Thử A1–A2

26 Prazo de entrega B1
/ˈpɾazu dɨ ẽˈtɾɛɡɐ/
o · số nhiều os prazos de entrega

Thời hạn giao hàng B1–B2

27 Aceita dinheiro? A1
/ɐˈsɐjtɐ diˈɲɐjɾu/

Chấp nhận tiền mặt? A1–A2

28 Loja A1
/ˈlɔʒɐ/
a · số nhiều as lojas

Cửa hàng A1–A2

29 Supermercado A1
/ˌsupɛɾmɨɾˈkadu/
o · số nhiều os supermercados

Siêu thị A1–A2

30 Provador A2
/pɾuvɐˈdoɾ/
o · số nhiều os provadores

Phòng thử đồ B1–B2

31 Saco reutilizável B1
/ˈsaku ʁɨutiliˈzavɛɫ/
o · số nhiều os sacos reutilizáveis

Một túi tái sử dụng B1–B2

32 Pesquisar antes de comprar B1
/pɨʃkiˈzaɾ ˈɐ̃tɨʒ dɨ kõˈpɾaɾ/

Nghiên cứu trước khi mua B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

33 Produto com defeito A2
/pɾuˈdutu kõ dɨˈfɐjtu/
o · số nhiều os produtos com defeito

Sản phẩm lỗi B1–B2

34 Garantia B1
/ɡɐɾɐ̃ˈtiɐ/
a · số nhiều as garantias

Bảo hành B1–B2

35 Produto durável B1
/pɾuˈdutu duˈɾavɛɫ/
o · số nhiều os produtos duráveis

Sản phẩm bền B1–B2

36 Custo-benefício B2
/ˌkuʃtubɨnɨˈfisju/
o

Đáng đồng tiền B1–B2

37 Ver o preço A1
/ˈveɾ u ˈpɾesu/

Xem giá A1–A2

38 Há desconto? A1
/a dɨʃˈkõtu/

Có giảm giá không? A1–A2

39 Aceita cartão? A1
/ɐˈsɐjtɐ kɐɾˈtɐ̃w̃/

Bạn có chấp nhận thẻ không? A1–A2

40 Promoção A2
/pɾumuˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as promoções

Khuyến mãi A1–A2

41 Lista de compras A1
/ˈliʃtɐ dɨ ˈkõpɾɐʃ/
a · số nhiều as listas de compras

Danh sách mua sắm A1–A2

42 Mercado A1
/mɨɾˈkadu/
o · số nhiều os mercados

Chợ A1–A2

43 Loja de roupa A1
/ˈlɔʒɐ dɨ ˈʁopɐ/
a · số nhiều as lojas de roupa

Cửa hàng quần áo A1–A2

44 Pagar em dinheiro A1
/pɐˈɡaɾ ɐ̃j̃ diˈɲɐjɾu/

Trả bằng tiền mặt A1–A2

45 Pagar com cartão A1
/pɐˈɡaɾ kõ kɐɾˈtɐ̃w̃/

Thanh toán bằng thẻ A1–A2

46 Receber o troco A2
/ʁɨsɨˈbeɾ u ˈtɾoku/

Nhận tiền thừa A1–A2

47 Troco A1
/ˈtɾɔku/
o

Tiền thối A1–A2

48 Fazer o pagamento A2
/fɐˈzeɾ u pɐɡɐˈmẽtu/

Thực hiện thanh toán A1–A2

49 Centro comercial A1
/ˈsẽtɾu kumɨɾˈsjal/
o · số nhiều os centros comerciais

Trung tâm thương mại A1–A2

50 Pagar em três prestações B1
/pɐˈɡaɾ ɐ̃j̃ ˈtɾeʃ pɾɨʃtɐˈsõj̃ʃ/

Trả thành ba đợt B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

51 A pronto pagamento ou a prestações? B1
/ɐ ˈpɾõtu pɐɡɐˈmẽtu o ɐ pɾɨʃtɐˈsõj̃ʃ/

Tiền mặt hay trả góp? B1–B2

52 Pagar em prestações B1
/pɐˈɡaɾ ɐ̃j̃ pɾɨʃtɐˈsõj̃ʃ/

Trả góp B1–B2

53 Cartão de fidelidade B1
/kɐɾˈtɐ̃w̃ dɨ fidɨliˈdadɨ/
o · số nhiều os cartões de fidelidade

Thẻ khách hàng thân thiết B1–B2

54 Produto original B1
/pɾuˈdutu uɾiʒiˈnaɫ/
o · số nhiều os produtos originais

Hàng chính hãng B1–B2

55 Segunda mão B1
/sɨˈɡũdɐ ˈmɐ̃w/

Đồ cũ B1–B2

56 Loja de segunda mão B1
/ˈlɔʒɐ dɨ sɨˈɡũdɐ ˈmɐ̃w̃/
a · số nhiều as lojas de segunda mão

Cửa hàng đồ cũ B1–B2

57 Outlet B1
/ˈawtlɛt/
o · số nhiều os outlets

Cửa hàng outlet B1–B2

58 Loja de fábrica B1
/ˈlɔʒɐ dɨ ˈfabɾikɐ/
a · số nhiều as lojas de fábrica

Cửa hàng nhà máy B1–B2

59 Aproveitar a oferta A2
/ɐpɾuvɐjˈtaɾ ɐ ɔˈfɛɾtɐ/

Tận dụng ưu đãi B1–B2

60 Aproveitar descontos A2
/ɐpɾuvɐjˈtaɾ dɨʃˈkõtuʃ/

Tận dụng các khoản giảm giá B1–B2

61 Escrever no livro de reclamações B1
/ɨʃkɾɨˈveɾ nu ˈlivɾu dɨ ʁɨklɐmɐˈsõj̃ʃ/

Ghi vào sổ khiếu nại B1–B2

62 Produto a granel B1
/pɾuˈdutu ɐ ɡɾɐˈnɛɫ/
o · số nhiều os produtos a granel

Sản phẩm bán xá B1–B2

63 Padaria A1
/pɐdɐˈɾiɐ/
a · số nhiều as padarias

Tiệm bánh A1–A2

64 Tamanho S, M, L A1
/tɐˈmɐɲu ˈɛsɨ ˈɛmɨ ˈɛlɨ/
o · số nhiều os tamanhos S, M, L

Cỡ S, M, L A1–A2

65 Saco de plástico A1
/ˈsaku dɨ ˈplaʃtiku/
o · số nhiều os sacos de plástico

Túi nhựa A1–A2

66 Forma de pagamento A2
/ˈfɔɾmɐ dɨ pɐɡɐˈmẽtu/
a · số nhiều as formas de pagamento

Phương thức thanh toán A1–A2

67 Levar para casa A1
/lɨˈvaɾ pɐɾɐ ˈkazɐ/

Mang về nhà A1–A2

68 Fazer compras no mercado A1
/fɐˈzeɾ ˈkõpɾɐʒ nu mɨɾˈkadu/

Mua sắm ở chợ A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

69 Etiqueta de preço A2
/etiˈketɐ dɨ ˈpɾesu/
a · số nhiều as etiquetas de preço

Nhãn giá A1–A2

70 Carrinho de compras A2
/kɐˈʁiɲu dɨ ˈkõpɾɐʃ/
o · số nhiều os carrinhos de compras

Xe đẩy mua hàng A1–A2

71 Comparar preços A2
/kõpɐˈɾaɾ ˈpɾesuʃ/

So sánh giá cả A1–A2

72 Pedir um desconto A2
/pɨˈdiɾ ũ dɨʃˈkõtu/

Yêu cầu giảm giá A1–A2

73 Resolver o problema A2
/ʁɨzoɫˈveɾ u pɾuˈblemɐ/

Giải quyết vấn đề đó A1–A2

74 Comprar pela internet A2
/kõˈpɾaɾ ˈpɨlɐ ĩtɨɾˈnɛt/

Mua trực tuyến A1–A2

75 Fazer a lista de compras A2
/fɐˈzeɾ ɐ ˈliʃtɐ dɨ ˈkõpɾɐʃ/

Lập danh sách mua sắm A1–A2

76 Negociar o preço B1
/nɨɡuˈsjaɾ u ˈpɾɛsu/

Thương lượng giá cả B1–B2

77 Reembolso B1
/ʁɨẽˈboɫsu/
o · số nhiều os reembolsos

Hoàn tiền B1–B2

78 Preferir lojas locais A2
/pɾɨfɨˈɾiɾ ˈlɔʒɐʒ luˈkajʃ/

Thích các cửa hàng địa phương B1–B2

79 Evitar desperdícios B1
/iviˈtaɾ dɨʃpɨɾˈdisjuʃ/

Tránh các lãng phí B1–B2

80 Ver validade do produto A2
/ˈveɾ vɐliˈdadɨ du pɾuˈdutu/

Kiểm tra ngày hết hạn của sản phẩm B1–B2

81 Verificar o orçamento B1
/vɨɾifiˈkaɾ u uɾsɐˈmẽtu/

Kiểm tra ngân sách B1–B2

82 Estar atento às promoções B1
/ɨʃˈtaɾ ɐˈtẽtu aʃ pɾumuˈsõj̃ʃ/

Theo dõi các chương trình khuyến mãi B1–B2

83 Oferta especial A2
/ɔˈfɛɾtɐ ɨʃpɨˈsjaɫ/
a · số nhiều as ofertas especiais

Ưu đãi đặc biệt A1–A2

84 Desconto de 10% A1
/dɨʃˈkõtu dɨ ˈdɛʃ puɾ ˈsẽtu/
o · số nhiều os descontos de 10%

Giảm giá 10% A1–A2

85 Leve 3, pague 2 A2
/ˈlɛvɨ ˈtɾeʃ ˈpaɡɨ ˈdojʃ/

Mua 3, trả tiền cho 2 A1–A2

86 Compra do mês A2
/ˈkõpɾɐ du ˈmeʃ/
a · số nhiều as compras do mês

Mua hàng trong tháng A1–A2

87 Entrega rápida A2
/ẽˈtɾɛɡɐ ˈʀapidɐ/
a · số nhiều as entregas rápidas

Giao hàng nhanh A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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88 Compra online A2
/ˈkõpɾɐ ˌõˈlajn/
a · số nhiều as compras online

Mua hàng trực tuyến A1–A2

89 Marca conhecida A2
/ˈmaɾkɐ kuɲɨˈsidɐ/
a · số nhiều as marcas conhecidas

Thương hiệu nổi tiếng A1–A2

90 Preço acessível A2
/ˈpɾesu ɐsɨˈsivɛɫ/
o · số nhiều os preços acessíveis

Giá cả phải chăng B1–B2

91 Fatura A2
/fɐˈtuɾɐ/
a · số nhiều as faturas

Hóa đơn B1–B2

92 Feira semanal A2
/ˈfɐjɾɐ sɨmɐˈnaɫ/
a · số nhiều as feiras semanais

Chợ phiên hàng tuần A1–A2

93 Verificar o preço por quilo A2
/vɨɾifiˈkaɾ u ˈpɾesu puɾ ˈkilu/

Kiểm tra giá mỗi kg B1–B2

94 Guardar a fatura A2
/ɡwɐɾˈdaɾ ɐ fɐˈtuɾɐ/

Giữ lại hóa đơn B1–B2

95 Tempo limitado B1
/ˈtẽpu limiˈtadu/
o · số nhiều os tempos limitados

Thời gian có hạn A1–A2

96 Quantidade limitada B1
/kwɐ̃tiˈdadɨ limiˈtadɐ/
a · số nhiều as quantidades limitadas

Số lượng có hạn A1–A2

97 Preço baixo A1
/ˈpɾesu ˈbajʃu/
o · số nhiều os preços baixos

Giá thấp A1–A2

98 Preço alto A1
/ˈpɾesu ˈaɫtu/
o · số nhiều os preços altos

Giá cao A1–A2

99 Qualidade boa A2
/kwɐliˈdadɨ ˈboɐ/
a

Chất lượng tốt A1–A2

100 Preço justo A2
/ˈpɾesu ˈʒuʃtu/
o · số nhiều os preços justos

Giá cả hợp lý A1–A2

101 Valor final A2
/vɐˈloɾ fiˈnaɫ/
o · số nhiều os valores finais

Giá cuối cùng A1–A2

102 Compra segura A2
/ˈkõpɾɐ sɨˈɡuɾɐ/
a · số nhiều as compras seguras

Mua hàng an toàn A1–A2

103 Comprar só o necessário A2
/kõˈpɾaɾ ˈsɔ u nɨsɨˈsaɾju/

Chỉ mua những gì cần thiết A1–A2

104 Seguir a lista de compras A2
/sɨˈɡiɾ ɐ ˈliʃtɐ dɨ ˈkõpɾɐʃ/

Bám theo danh sách mua sắm A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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105 Esperar o melhor momento para comprar B1
/ɨʃpɨˈɾaɾ u mɨˈʎɔɾ muˈmẽtu pɐɾɐ kõˈpɾaɾ/

Chờ thời điểm tốt nhất để mua A1–A2

106 Produto novo A1
/pɾuˈdutu ˈnovu/
o · số nhiều os produtos novos

Sản phẩm mới A1–A2

107 Produto usado A2
/pɾuˈdutu uˈzadu/
o · số nhiều os produtos usados

Sản phẩm đã qua sử dụng A1–A2

108 Black friday B1
/ˌblɛk ˈfɾajdɐj/
a

Thứ sáu đen A1–A2

109 Cyber monday B2
/ˈsajbɐɾ ˈmɐ̃dɐj/
a

Thứ Hai Điện Tử A1–A2

110 Liquidação B1
/likidɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as liquidações

Thanh lý B1–B2

111 Segunda unidade com 50% A2
/sɨˈɡũdɐ uniˈdadɨ kõ sĩˈkwẽtɐ puɾ ˈsẽtu/

Sản phẩm thứ hai giảm 50% B1–B2

112 Site fiável B1
/ˈsajt fiˈavɛɫ/
o · số nhiều os sites fiáveis

Trang web đáng tin cậy B1–B2

113 Ver avaliações de clientes B1
/ˈveɾ ɐvɐljɐˈsõj̃ʒ dɨ kliˈẽtɨʃ/

Xem đánh giá của khách hàng B1–B2

114 Condições de pagamento B1
/kõdiˈsõj̃ʒ dɨ pɐɡɐˈmẽtu/
a · số nhiều as condições de pagamento

Điều khoản thanh toán B1–B2

115 Stock disponível B1
/ˈʃtɔk diʃpuˈnivɛɫ/
o · số nhiều os stocks disponíveis

Còn hàng B1–B2

116 Produto esgotado A2
/pɾuˈdutu ɨʒɡuˈtadu/
o · số nhiều os produtos esgotados

Sản phẩm đã bán hết B1–B2

117 Portes de envio B1
/ˈpɔɾtɨʃ dɨ ẽˈviu/
o · số nhiều os portes de envio

Cước gửi B1–B2

118 Produto indisponível B1
/pɾuˈdutu ĩdiʃpuˈnivɛɫ/
o · số nhiều os produtos indisponíveis

Sản phẩm không có sẵn B1–B2

119 Marca própria B1
/ˈmaɾkɐ ˈpɾɔpɾjɐ/
a · số nhiều as marcas próprias

Thương hiệu riêng B1–B2

120 Dia de promoção A2
/ˈdiɐ dɨ pɾumuˈsɐ̃w̃/
o · số nhiều os dias de promoção

Ngày khuyến mãi B1–B2
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121 Últimas unidades A2
/ˈuɫtimɐz uniˈdadɨʃ/
a · số nhiều as últimas unidades

Những sản phẩm cuối cùng B1–B2

122 Promoção relâmpago B1
/pɾumuˈsɐ̃w̃ ʀɨˈlɐ̃pɐɡu/
a · số nhiều as promoções relâmpago

Giảm giá chớp nhoáng B1–B2

123 Preço promocional B1
/ˈpɾesu pɾumusjuˈnaɫ/
o · số nhiều os preços promocionais

Giá khuyến mại B1–B2

124 Entrada mínima B2
/ẽˈtɾadɐ ˈminimɐ/
a · số nhiều as entradas mínimas

Tiền trả trước tối thiểu B1–B2

125 Condição especial B1
/kõdiˈsɐ̃w̃ ɨʃpɨˈsjal/
a · số nhiều as condições especiais

Điều kiện đặc biệt B1–B2

126 Fazer as compras do mês A2
/fɐˈzeɾ ɐʃ ˈkõpɾɐʒ du ˈmeʃ/

Thực hiện mua sắm hàng tháng A1–A2

127 Calcular o total A2
/kɐlkuˈlaɾ u tuˈtal/

Tính tổng số A1–A2

128 Confirmar o valor A2
/kõfiɾˈmaɾ u vɐˈloɾ/

Xác nhận số tiền A1–A2

129 Produto em oferta A2
/pɾuˈdutu ɐ̃j̃ ɔˈfɛɾtɐ/
o · số nhiều os produtos em oferta

Sản phẩm đang khuyến mãi B1–B2

130 Semana de ofertas A2
/sɨˈmɐnɐ dɨ ɔˈfɛɾtɐʃ/
a · số nhiều as semanas de ofertas

Tuần lễ ưu đãi B1–B2

131 Cupão de desconto A2
/kuˈpɐ̃w̃ dɨ dɨʃˈkõtu/
o · số nhiều os cupões de desconto

Phiếu giảm giá B1–B2

132 Código promocional B1
/ˈkɔdiɡu pɾumusjuˈnaɫ/
o · số nhiều os códigos promocionais

Mã khuyến mại B1–B2

133 Clube de vantagens B1
/ˈklubɨ dɨ vɐ̃ˈtaʒɐ̃j̃ʃ/
o · số nhiều os clubes de vantagens

Câu lạc bộ ưu đãi B1–B2

134 Produto genérico B2
/pɾuˈdutu ʒɨˈnɛɾiku/
o · số nhiều os produtos genéricos

Sản phẩm không thương hiệu B1–B2

135 Saldos de verão A2
/ˈsaɫduʒ dɨ vɨˈɾɐ̃w̃/
o

Giảm giá mùa hè B1–B2

136 Saldos de inverno A2
/ˈsaɫduʒ dɨ ĩˈvɛɾnu/
o

Giảm giá mùa đông B1–B2

137 Sem juros B1
/sɐ̃j ˈʒuɾuʃ/

Miễn lãi B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

138 Com juros B1
/kõ ˈʒuɾuʃ/

Có lãi B1–B2

139 Juros baixos B1
/ˈʒuɾuʒ ˈbajʃuʃ/
o · số nhiều os juros baixos

Lãi suất thấp B1–B2

140 Confirmação de compra B1
/kõfiɾmɐˈsɐ̃w̃ dɨ ˈkõpɾɐ/
a · số nhiều as confirmações de compra

Xác nhận mua hàng B1–B2

141 Comprovativo de pagamento B1
/kõpɾuvɐˈtivu dɨ pɐɡɐˈmẽtu/
o · số nhiều os comprovativos de pagamento

Chứng từ thanh toán B1–B2

142 Troca com fatura A2
/ˈtɾɔkɐ kõ fɐˈtuɾɐ/
a · số nhiều as trocas com fatura

Đổi hàng có hóa đơn B1–B2

143 Prazo de troca B1
/ˈpɾazu dɨ ˈtɾɔkɐ/
o · số nhiều os prazos de troca

Thời hạn đổi hàng B1–B2

144 Satisfação garantida B1
/sɐtiʃfɐˈsɐ̃w ɡɐɾɐ̃ˈtidɐ/

Sự hài lòng được đảm bảo B1–B2

145 Satisfação do cliente B2
/sɐtiʃfɐˈsɐ̃w du kliˈẽtɨ/
a

Sự hài lòng của khách hàng B1–B2

146 Produto disponível para levantamento B1
/pɾuˈdutu diʃpuˈnivɛɫ pɐɾɐ lɨvɐ̃tɐˈmẽtu/
o · số nhiều os produtos disponíveis para levantamento

Sản phẩm có sẵn để nhận B1–B2

147 Recolha na loja A2
/ʁɨˈkoʎɐ nɐ ˈlɔʒɐ/
a · số nhiều as recolhas na loja

Nhận hàng tại cửa hàng B1–B2

148 Abrir uma reclamação B1
/ɐˈbɾiɾ ˈumɐ ʁɨklɐmɐˈsɐ̃w̃/

Nộp đơn khiếu nại B1–B2

149 Produto perecível B2
/pɾuˈdutu pɨɾɨˈsivɛɫ/
o · số nhiều os produtos perecíveis

Sản phẩm dễ hỏng B1–B2

150 Produto embalado B1
/pɾuˈdutu ẽbɐˈladu/
o · số nhiều os produtos embalados

Sản phẩm đóng gói B1–B2

151 Lista de desejos B1
/ˈliʃtɐ dɨ dɨˈzɐjʒuʃ/
a · số nhiều as listas de desejos

Danh sách mong muốn B1–B2

152 Portes grátis A2
/ˈpɔɾtɨʒ ˈɡɾatiʃ/
o · số nhiều os portes grátis

Miễn phí vận chuyển B1–B2

153 Política de devolução B1
/puˈlitikɐ dɨ dɨvuluˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as políticas de devolução

Chính sách hoàn trả B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

154 Cancelamento B1
/kɐ̃sɨlɐˈmẽtu/
o · số nhiều os cancelamentos

Hủy bỏ B1–B2

155 Pedido realizado A2
/pɨˈdidu ʁɨɐliˈzadu/

Đơn hàng đã đặt B1–B2

156 Entrega ao domicílio A2
/ẽˈtɾɛɡɐ aw dumiˈsilju/
a · số nhiều as entregas ao domicílio

Giao hàng tận nhà B1–B2

157 Prazo de envio B1
/ˈpɾazu dɨ ẽˈviu/
o · số nhiều os prazos de envio

Thời hạn giao hàng B1–B2

158 Comprar com confiança B1
/kõˈpɾaɾ kõ kõfiˈɐ̃sɐ/

Mua với sự tự tin B1–B2

159 Experiência de compra B1
/ɨʃpɨˈɾjẽsjɐ dɨ ˈkõpɾɐ/
a · số nhiều as experiências de compra

Trải nghiệm mua sắm B1–B2

160 Atendimento ao cliente B1
/ɐtẽdiˈmẽtu ɐw kliˈẽtɨ/
o

Dịch vụ khách hàng B1–B2

161 Política de troca B1
/puˈlitikɐ dɨ ˈtɾɔkɐ/
a · số nhiều as políticas de troca

Chính sách đổi hàng B1–B2

162 Reputação da loja B1
/ʁɨputɐˈsɐ̃w̃ dɐ ˈlɔʒɐ/
a · số nhiều as reputações da loja

Danh tiếng của cửa hàng B1–B2

163 Valorizar o pequeno comércio B2
/vɐluɾiˈzaɾ u pɨˈkenu kuˈmɛɾsju/

Đánh giá cao các doanh nghiệp nhỏ B1–B2

164 Consumo consciente B2
/kõˈsumu kõʃˈsjẽtɨ/
o

Tiêu dùng có ý thức B1–B2

165 Finalizar a compra A2
/finɐliˈzaɾ ɐ ˈkõpɾɐ/

Hoàn tất việc mua hàng B1–B2

166 Embalagem discreta B1
/ẽbɐˈlaʒɐ̃j̃ diʃˈkɾɛtɐ/
a · số nhiều as embalagens discretas

Bao bì kín đáo B1–B2

167 Analisar o custo por unidade B2
/ɐnɐliˈzaɾ u ˈkuʃtu puɾ uniˈðaðɨ/

Phân tích chi phí cho mỗi đơn vị B1–B2

168 Produto em embalagem económica B1
/pɾuˈdutu ɐ̃j̃ ẽbɐˈlaʒɐ̃j̃ ikuˈnɔmikɐ/
o · số nhiều os produtos em embalagem económica

Sản phẩm trong bao bì tiết kiệm B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/220-mua-sam
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191
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